Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
- Tên dự toán mua sắm: Mua sắm trang thiết bị phục vụ triển khai bệnh án điện tử 2025
- Tên gói thầu: Gói thầu số 05: Mua sắm trang thiết bị phục vụ triển khai bệnh án điện tử 2025.
- Chủ đầu tư: Bệnh viện Bắc Thăng Long. 
- Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Bắc Thăng Long; Tổ 18 - Xã Thư Lâm - Thành phố Hà Nội.
- Nguồn vốn: Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp;
- Loại hợp đồng: Đơn giá cố định;
- Thời gian thực hiện gói thầu: 365 ngày
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu.
1.2.1. Yêu cầu về kỹ thuật chung
· Thiết bị chào thầu được ghi rõ ký mã hiệu, xuất xứ. Hàng hóa phải mới 100%, chưa qua sử dụng theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất công bố, được sản xuất từ năm 2025 trở về sau.
· Các thiết bị được đóng gói theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất, phù hợp với điều kiện vận chuyển để đảm bảo không bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển.
· Cam kết cung cấp giấy chứng nhận chất lượng (CQ), chứng nhận xuất xứ (CO) của thiết bị khi bàn giao hàng. Đối với hàng sản xuất trong nước phải có phiếu xuất xưởng khi bàn giao hàng hóa.
· Tài liệu kỹ thuật trong E-HSDT Nhà thầu phải cung cấp Catalogue, tài liệu kỹ thuật, hình ảnh thể hiện đầy đủ các thông số kỹ thuật của hàng hóa dự thầu, cam kết cung cấp hướng dẫn sử dụng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất khi bàn giao hàng hóa.
- Về giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp, lắp đặt hàng hóa:
Biện pháp cung cấp và lắp đặt đảm bảo quy trình về mặt kỹ thuật, đảm bảo theo quy phạm tiêu chuẩn hiện hành, áp dụng cho việc cung cấp và lắp đặt.
Nhà thầu phải có thuyết minh đầy đủ, rõ ràng, chi tiết về kế hoạch, phương án cung cấp, vận chuyển hàng hóa để không ảnh hưởng đến chất lượng hàng hóa và tiến độ cung cấp hàng hóa. Có thuyết minh phân tích cụ thể cung đường vận chuyển, cách thức vận chuyển đến đơn vị sử dụng và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật quy định tại E-HSMT.
· Nhà thầu phải có thuyết minh rõ ràng, cụ thể khi giao hàng phải có biện pháp kiểm tra nghiệm thu
· Nhà thầu phải có bảng tiến độ cung cấp chi tiết kèm theo
1.2.2. Yêu cầu về kỹ thuật chi tiết
Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ liên quan. Hàng hóa, dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn hoặc có các thông số kỹ thuật tương đương hoặc cao hơn các yêu cầu sau đây:
	STT
	Tên hàng hóa
	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn tối thiểu hoặc tương đương
	Ghi chú

	1
	Máy tính để bàn (phục vụ công tác chuyên môn)
	Bộ vi xử lý: Bộ xử lý Intel® Core™ i5-12500 (6 lõi, 12 luồng, 3.0Ghz)
Bộ nhớ RAM: Dung lượng ≥ 8GB. 
Hỗ trợ mở rộng với ≥4 khe cắm RAM DDR5
Ổ cứng: SSD dung lượng ≥ 256GB PCIe NVMe
Bảng mạch chủ: Sử dụng chipset Intel® H610 Express Chipset
Cổng giao tiếp: 
≥ 1x D-Sub, 
≥ 1x DVI, 
≥ 1x HDMI, 
≥ 1x Displayport, 
≥ 1x USB 3.2, 
≥ 1x USB 2.0, 
≥ 1x RJ45
Khe cắm mở rộng: 
≥ 3x PCIe x16, ≥ 1x PCI, ≥ 1x M2,
≥  4x DIMM RAM DDR5, 
 ≥  4x Sata
Đồ họa: Bộ vi xử lý Đồ họa Tích hợp - Hỗ trợ Intel® UHD Graphics
Giao tiếp mạng: Integrated Gigabit LAN (10/100/1000Mb/s)
Cạc âm thanh: Tích hợp
Hệ điều hành: Microsoft Windows 11 Home bản quyền
Bàn phím, chuột chuẩn kết nối USB (sản phẩm đồng bộ cùng nhãn hiệu với nhãn hiệu máy vi tính)
Màn hình đồng bộ cùng nhãn hiệu với nhãn hiệu máy vi tính
Kích thước: ≥ 21.5",
 Độ phân giải: ≥ 1920 x 1080
Độ tương phản động(DCR): ≥ 180.000.000:1; 
Cường độ sáng: ≥ 250 CD/m2; 
Cổng kết nối: VGA + HDMI; 
Thời gian đáp ứng ≤5ms; 
Góc nhìn (dọc/ ngang): 178⁰/178⁰; 
Phụ kiện: Cáp nguồn, Cáp kết nối (HDMI, VGA), Hướng dẫn sử dụng
Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau
	

	2
	Máy tính để bàn (phục vụ công tác soạn thảo văn bản
)

	- Bộ vi xử lý: Bộ xử lý Intel® Core™ i3-12100 (4 lõi, 8 luồng, 3.0Ghz)

Bộ nhớ RAM: Dung lượng ≥ 8GB. 
Hỗ trợ mở rộng ≥  4x DIMM RAM DDR4

Ổ cứng: SSD dung lượng ≥ 240GB PCIe NVMe
Bảng mạch chủ: Sử dụng chipset Intel® H610 Express Chipset

Cổng giao tiếp: 
≥  1x HDMI, 
≥  1x Displayport,
≥   1x USB 3.2, 
≥  1x USB 2.0, 
≥  1x RJ45

Khe cắm mở rộng: ≥ 1x PCIe x16

Đồ họa: Bộ vi xử lý 
Đồ họa Tích hợp - Hỗ trợ Intel® UHD Graphics

Giao tiếp mạng: Integrated Gigabit LAN (10/100/1000Mb/s)

Cạc âm thanh: Tích hợp

Bàn phím, chuột chuẩn kết nối USB
 
Màn hình:
Kích thước: ≥ 23.5", 
Độ phân giải: ≥  1920 x 1080
, 
Tỷ lệ: 16:9, 
Bề mặt hiển thị: Không chói
, Tấm nền: IPS, 
Góc nhìn: (CR≧10, H/V) 178°/ 178°
, 
Độ sáng: 250cd/㎡, 
Phụ kiện: Cáp nguồn, Cáp kết nối (HDMI, VGA), Hướng dẫn sử dụng
Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau

	

	3
	Màn hình máy tính.
	Kích thước: ≥ 21.5", 
Độ phân giải: ≥ 1920 x 1080
Tần số quét màn: ≥75Hz
Cường độ sáng: ≥250 CD/m2; 
Cổng kết nối: 
≥ 1x VGA, 
≥ 1x HDMI; 
Thời gian đáp ứng ≤ 5ms; 
Góc nhìn (dọc/ ngang): 178⁰/178⁰; 
Phụ kiện trong hộp: Cáp nguồn, cáp HDMI
Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau
	

	4
	Máy scan tài liệu
	Loại máy: Máy quét phẳng
Độ phân giải: 4800 x 4800dpi
Khổ giấy: A4 / Thư (216 x 297mm)
Kết nối: USB-Type C (Tương thích USB 3.0 và 2.0)
Công suất tiêu thụ: 4.5W
Kích thước: ≥ 250 x 365 x 39 mm
Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau
	

	5
	Máy in đơn chức năng
	
Loại máy in: Máy in laser đen trắng đơn năng

In đảo mặt tự động (in 2 mặt), in Sách

Công suất in khuyến nghị: 250-2500 trang/tháng

Tốc độ in: ≥ 30 trang/ phút

Số trang in hộp mực kèm theo máy (Độ phủ 5% trang A4): ≥ 2600 trang

Thời gian in trang đầu tiên:8 giây

Độ phân giải: ≥ 2400 x 600 dpi

Mực in: Mực TN-2385, drum DR-2385

Kết nối: USB Hi Speed 2.0

Cổng kết nối: ≥ 1xUSB 2.0

Khay nạp giấy: ≥250 tờ


Kích thước: ≥ 356 mm x 360 mm x 183 mm
Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau
	

	6
	Máy in tem mã vạch
	Độ phân giải: ≥203 dpi (8dot/mm)
Phương pháp in: In truyền nhiệt gián tiếp
Tốc độ in: ≥5 IPS (127 mm)/second
Mực in: Wax, wax/resin, resin, Dài: 300m, 30mm≤ rộng≤ 110mm 
Chiều rộng nhãn in: ≤ 108 mm
Bộ nhớ máy: ≥8MB Flash, ≥SDRAM 16MB
Cổng kết nối: ≥1xUSB 2.0
Mã vạch: 1-D Bar Codes
Codabar, Code 128 (subset A, B, C), EAN 128, RPS 128, UCC 128, UCC/EAN- 128 K-Mart, Random Weight, Post NET, ITF 14, China Postal Code, HIBC, MSI, Plessey, Telepen, FIM, and GS 1 DataBar
 2-D Bar Codes
PDF4 17, Datamatrix code, MaxiCode, QR code, Micro PDF4 17, Micro QR code and Aztec code
Điện năng yêu cầu: Auto Switching 100-240VAC, 50-60Hz
Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau
	

	7
	Đầu đọc mã vạch
	Công nghệ đọc: Array Imager
Cảm biến: 640*480 Pixels
Khả năng giải mã: 1D, 2D, PDF417
Giao tiếp: USB (Tùy chọn RS232, Keyboard)
Ánh sáng xung quanh: 0 đến 107,600lux
Độ ẩm: 5-95% không ngưng tụ
chịu độ sốc: 1,5m
Kháng bụi và nước: IP42
Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau
	

	8
	Tivi (Màn hình tại phòng khám).
	Kích cỡ màn hình: ≥ 32 inch
Độ phân giải: Full HD
Loại màn hình:
Đèn nền: LED nền (Direct LED), Tấm nền: HVA
Hệ điều hành: Google TV
Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau
	



Ghi chú:
Nhà thầu có thể chào thầu thiết bị có thông số đúng hoặc tương đương hoặc công nghệ mới hơn yêu cầu (tương đương được hiểu là đáp ứng hoàn toàn hoặc đáp ứng vượt trội các thông số được nêu ra của thiết bị trong E-HSMT (sai số về kích thước, trọng lượng khác (nếu có) cho phép không quá ± 5%), công nghệ mới hơn được hiểu là công nghệ ra sau và ưu việt hơn so với công nghệ theo yêu cầu của E-HSMT). 
- Tên hãng sản xuất, model, ký mã hiệu của hàng hóa (nếu có) nêu trong E-HSMT chỉ mang tính chất tham khảo. 
- Hàng hóa chào thầu phải bao gồm đầy đủ chi phí lắp đặt, đấu nối, cấu hình thiết bị đảm bảo hệ thống vận hành theo đúng yêu cầu của chủ đầu tư, đơn vị sử dụng.
1.3. Các yêu cầu khác
1.3.1. Yêu cầu về bảo hành
* Thời gian bảo hành:
· Theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất thiết bị. Thời gian bảo hành tối thiểu 12 tháng kể từ ngày bàn giao thiết bị.
* Phương thức bảo hành:
· Đảm bảo Hot-Line 24/24 trong thời gian bảo hành.
· Khi có yêu cầu bảo hành phải cử chuyên gia trực tiếp thực hiện bảo hành không chậm quá 3 ngày kể từ khi được yêu cầu. Thời gian khắc phục các hư hỏng, khuyết tật sau khi nhận được thông báo của chủ đầu tư trong vòng không quá 07 ngày.
· Trong trường hợp có bất kỳ hỏng hóc nào của thiết bị thì nhà thầu phải chịu mọi chi phí liên quan với sửa chữa, thay thế …
· Khuyến khích phương thức bảo hành đổi thiết bị (khối) hỏng bằng thiết bị (khối) mới.
1.3.2 Yêu cầu về lắp đặt hàng hóa
· Về lắp đặt thiết bị: Nhà thầu phải lắp đặt hoàn chỉnh theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất và thực tế tại hiện trường.
· Đối với phụ kiện lắp đặt, nhà thầu có trách nhiệm tính toán khối lượng vật tư, công việc để đảm bảo việc lắp đặt hoàn chỉnh.
· Lắp đặt hoàn chỉnh chắc chắn, đồng bộ.
Mục 2. Bản vẽ
E-HSMT này không có bản vẽ
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
Bên mua hoặc đại diện của bên mua có quyền kiểm tra để khẳng định hàng hóa có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của hợp đồng hay không. Trường hợp phát hiện hàng kém chất lượng, không đúng với hàng hóa chào thầu hoặc không đáp ứng yêu cầu chuyên môn thì đơn vị thụ hưởng có quyền từ chối nhận hàng, nhà thầu phải có trách nhiệm cung ứng hàng hóa theo đúng tiêu chuẩn nhà thầu đã chào.
 Nội dung kiểm tra: 
Bước 1: Khi hàng hóa được chuyển đến bên mua, bên bán báo cho bên mua biết để hai bên cùng nhau tiến hành kiểm tra các hồ sơ, chứng từ liên quan đến hàng hóa theo hợp đồng đã ký kết.
 Bước 2: Nhà thầu phải tiến hành kiểm tra thử nghiệm hàng hóa dưới sự giám sát của chủ đầu tư và cán bộ kỹ thuật đại diện của chủ đầu tư để chứng minh hàng hóa đó có chất lượng, thử nghiệm đặc điểm kỹ thuật … phù hợp với các quy định trong hợp đồng. 
- Chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm: Mọi chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa đều do nhà thầu chịu trách nhiệm. 
- Cách thức xử lý đối với hàng hóa không đạt yêu cầu qua kiểm tra, thử nghiệm: Bất cứ một hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa qua kiểm tra và thử nghiệm mà không phù hợp về chất lượng, về đặc tính kỹ thuật …, thì chủ đầu tư có thể từ chối và nhà thầu sẽ phải thay thế các hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa bị từ chối, mọi chi phí thay thế hàng hóa đều do nhà thầu chịu trách nhiệm, các hàng hóa thay thế phải đáp ứng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. 
Trường hợp nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa không phù hợp, chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh đó nếu cần thiết. 
Mọi rủi ro và chi phí liên quan do nhà thầu chịu. 
Bước 3: Sau khi thử nghiệm hai bên tiến hành nghiệm thu hàng hóa và đưa vào sử dụng. Hàng hóa được chuyển sang nghĩa vụ bảo hành ngày sau khi các bên thống nhất nghiệm thu và đưa vào sử dụng.

